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PHỤ LỤC
Danh sách các đơn vị đang tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tính đến ngày 15/6/2026

(kèm theo Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 15/6/2026 của UBND xã Hải Tiến)

STT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện Địa điểm tổ chức dạy
thêm, học thêm

1 Hộ kinh doanh Trung tâm giáo
dục Tri thức trẻ Thôn 4, xã Hải Tiến 0908079289 Ngô Thị Hường Thôn 4, xã Hải Tiến

2 Hộ kinh doanh Đinh Ngọc Vi Thôn 4, xã Hải Tiến dinhngocvithptchh@
gmail.com 0977289202 Đinh Ngọc Vi Thôn 4, xã Hải Tiến

3 Công ty TNHH Giáo dục Trạng
Nguyên Ngọc Hoa Thôn 5, xã Hải Tiến giaoductrangnguyenn

h@gmail.com 0865841486 Cao Bá Duy Thôn 5, xã Hải Tiến

4 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn
Tâm Thôn 6, xã Hải Tiến vulinhkhang@gmail.

com 0886936503 Nguyễn Văn Tâm Thôn 6, xã Hải Tiến

5 Hộ kinh doanh Trần Bá Cao Thôn 14, xã Hải Tiến 0976473018 Trần Bá Cao Thôn 14, xã Hải Tiến

6 Hộ kinh doanh Trần Thị Thương Thôn 14, xã Hải Tiến tranhuongthcshaitan
@gmail.com 0374936355 Trần Thị Thương Thôn 14, xã Hải Tiến

7 Hộ kinh doanh học Tiếng Anh -
Hải Tân Thôn 14, xã Hải Tiến 0915925489 Phạm Văn Trọng Thôn 14, xã Hải Tiến

8 Hộ kinh doanh Minh Quang Thôn 17, xã Hải Tiến tranvinh110890@gm
ail.com 0349208072 Lê Thị Vải Thôn 17, xã Hải Tiến

9 Hộ kinh doanh Phạm Thị Duyên
- Hải Tân

Thôn 4 Yên Định, xã
Hải Hậu 0396841928 Phạm Thị Duyên Thôn 18, xã Hải Tiến

10 Hộ kinh doanh Phạm Thị Vóc Thôn 23, xã Hải Tiến thanhhs74@gmail.co
m 0919401993 Phạm Thị Vóc Thôn 23, xã Hải Tiến

11 Hộ kinh doanh Bùi Thị Yến -
Hải Sơn Thôn 23, xã Hải Tiến buiyen.701@gmail.c

om 0344139948 Bùi Thị Yến Thôn 23, xã Hải Tiến

mailto:buiyen.701@gmail.com
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thêm, học thêm

12 Hộ kinh doanh Lại Mạnh Cường Thôn 28, xã Hải Tiến laimanhcuong69@g
mail.com 0397307348 Lại Mạnh Cường Thôn 28, xã Hải Tiến

13 Hộ kinh doanh cơ sở dạy thêm
và gia sư Nguyễn Thị Nga Thôn B, xã Hải Tiến baog8537@gmail.co

m 0976555051 Nguyễn Thị Nga Thôn B, xã Hải Tiến

14 Hộ kinh doanh cơ sở dạy thêm
và gia sư Trần Quyên Thôn B, xã Hải Tiến 0972364033 Trần Thị Quyên Thôn B, xã Hải Tiến

15 Hộ kinh doanh Đỗ Văn Oánh Thôn Bắc Sơn, xã Hải
Tiến

ngockhanhnhc@gma
il.com 0353715884 Đỗ Văn Oánh Thôn Bắc Sơn, xã Hải

Tiến

16 Hộ kinh doanh Hồ Thị Hà Thôn Lê Lợi, xã Hải
Tiến

hohadt1973@gmail.c
om 0394662763 Hồ Thị Hà Thôn Lê Lợi, xã Hải

Tiến

17 Hộ kinh doanh cơ sở dạy thêm
Chiến Bùi

Thôn Lê Lợi, xã Hải
Tiến

buichienhhnd@gmail
.com 0766420155 Bùi Văn Chiến Thôn Lê Lợi, xã Hải

Tiến

18 Hộ kinh doanh cơ sở dạy thêm
Lâm Văn Hưng

Thôn Lê Lợi, xã Hải
Tiến 0982537986 Lâm Văn Hưng Thôn Lê Lợi, xã Hải

Tiến

19 Hộ kinh doanh Vũ Thị Phấn Thôn Tây Sơn, xã Hải
Tiến hoaihhc@gmail.com 0364054073 Vũ Thị Phấn Thôn Lê Lợi, xã Hải

Tiến

20 Hộ kinh doanh Đào Thị Hoa Thôn 5, xã Hải Tiến tranhieu1401@gmail.
com 0919538269 Đào Thị Hoa Thôn Lê Lợi, xã Hải

Tiến

21 Hộ kinh doanh dạy thêm Vũ Thị
Thúy Thôn 5, xã Hải Tiến vuthuyk55a1s@gmai

l.com 0374045599 Vũ Thị Thúy Thôn 5, xã Hải Tiến
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